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của các đối tượng thăm dò có thê phân loại tập hợp  
triển vọng dầu khí ở vù ng biến và thêm lục địa Việt 
Nam gồm:

Tập hợp triến vọng dầu khí trong đá m óng nứt 
nẻ trước Kainozoi phân b ổ  chủ yếu ở các đới nâng và 
khối m óng cao của bổn Cửu Long, đới nâng Mãng 
Cấu của bồn Nam Côn Sơn, các khối m óng cao ĐB 
và Nam bổn Sông H ổng và các khối m óng cao rìa 
Tây bổn Phú Khánh. Rủi ro địa châ't lớn nhât đối với 
tập hợp triến vọng này là đá chắn và khoảng cách di 
cư dầu khí.

Tập hợp triến vọn g dầu khí trong cát kết 
O ligocen tổn tại ở hầu hết các bổn trầm tích trong  
các địa hào, bán địa hào của thời kỳ tạo rift bao 
gồm: phụ bổn Bạch Long Vĩ, trũng H u ế  - Quảng  
Đà, đới phân dị H oàng Sa, phần lớn diện tích bổn  
Cừu Long, diện tích phẩn đông bổn N am  Côn Sơn, 
diện tích Đ N  bổn Mã Lai - Thố Chu. Rủi ro địa chất 
lớn nhất đối với tập hợp triển vọn g này là chất 
lượng độ rông và độ thấm, cũng như m ức độ biến  
đổi thứ sinh của đá.

Tập hợp triến vọng dầu khí trong cát kết Miocen  
có phạm vi phân b ố  khá phô biến trong tất cả các 
bổn trầm tích, đặc biệt ờ trùng trung tâm bổn Sông  
Hổng, trũng Đ ông Tri Tôn, trũng Phú Yên và phần  
Tây đới nâng Khánh Hòa, hầu hết diện tích bổn Cửu 
Long, bồn Nam  Côn Sơn, trũng Vùng Mây, khu vực 
Đ ông Trường Sa và phẩn lớn diện tích bổn Mã Lai- 
Thô Chu. Rủi ro địa chất lớn nhât của tập hợp triển 
vọng này là mức độ bào tổn bẫy do ành hưởng cùa 
các hoạt động kiến tạo trẻ vào cuối Miocen, kể cả 
hoạt động núi lửa.

Tập hợp triển vọng dầu khí trong đá carbonat 
M iocen (đặc biệt khối xây ám tiêu san hô) phân bố  
trên các địa lũy và đới nâng trong hầu hết các bổn 
trầm tích, ngoại trừ bổn Cửu Long, bổn Mã Lai - Thô 
Chu và phần Bắc bổn Sông Hổng. Rủi ro địa chất lớn

nhât của tập hợp này là đá chắn và thường gặp hàm  
lượng khí CO2 cao trong các vỉa chứa.

Tập hợp triển vọng dầu khí trong cát kết Pliocen 
phân b ố  hạn hẹp, chủ yếu ở trũng trung tâm bổn  
Sông Hổng và ở cấu tạo Thanh Long lô 05-lb  của 
bổn Nam  Côn Sơn đã được xác định chứa dầu khí, 
gồm  dạng bẫy phi cấu tạo. Rủi ro địa chất lớn nhất 
của tập hợp này là khả năng nạp HC vào bẫy.
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Giới thiệu

Tài nguyên dầu khi là tống lượng dầu khí tại chỗ 
tính được ở một thời điểm  nhâ't định của các tích tụ 
dầu khí đã được phát hiện hoặc được dự  báo có khả 
năng tổn tại trong một đơn vị cấu trúc địa chất như  
đói, bổn/bồn trầm tích. N hư vậy, tài nguyên dầu khí

bao gồm  tài nguyên đã phát hiện và tài nguyên chưa 
phát hiện. Khái niệm tài nguyên dầu khí xuất hiện từ 
những năm 70 của thế kỷ trước, ngày càng được hoàn 
thiện và thống nhất hơn trong cách phân loại, phân 
cấp giữa các nước, các nhà thầu dầu khí thế giới.

Hình 4. Cấu tạo tiềm năng diapir sét lô 113, bồn Sông Hồng.



168 BÁCH KHOA THƯ ĐỊA CHÁT

Trong mục từ tác giả có sử  dụng tư liệu của các 
bạn đổng nghiệp v ể  đánh giá tiềm năng dầu khí của 
bồn Sông H ổng (N guyễn Thị Dậu, 2012), bổn Phú 
Khánh (N guyễn Anh Đức, 2012), bổn Tư Chính - 
Vũng M ây và Trường Sa (Trịnh Xuân Cường, 2012), 
bổn Cửu Long (Đỗ Quang Đối, 2012), bổn Nam  Côn 
Sơn (Lê Chi Mai, 2012), bổn Mã Lai - Thổ Chu 
(N guyễn Thanh Lam, 2012), bẫy Hoàng Sa (N guyễn  
Văn Phòng, 2012).

Phân cấp tài nguyên dầu khí

Năm  2005, Bộ Công Thương đã ban hành qui ch ế  
"Phân cấp và quản lý tài nguyên trữ lượng dầu kh í" trên 
cơ sở phân cáp tài nguyên dầu khí của SPE & WPC. 
Tóm tắt hệ thống phân cấp tài nguyên trừ lượng 
như sau [H.l].

Tài nguyên đã phát hiện

Tài nguyên đã phát hiện là tổng lượng dầu khí tại 
chỗ được tính ở m ột thời điểm  nhâ't định của các tích 
tụ dầu khí đã được phát hiện bằng giếng khoan.

Tài nguyên đã phát hiện gồm  tống lượng dầu khí 
thu hổi và tài nguyên thu hổi tiềm năng [H .l]. Tống 
lượng dầu khí thu hồi là lượng dầu khí đã và dự  
kiến sẽ được thu hổi thương mại từ các tích tụ đã 
được phát hiện bằng công nghệ, kỹ thuật hợp lý, 
được lựa chọn phù hợp với những điều kiện kinh tế  
và pháp luật hiện hành. Tổng lượng dầu khí thu hổi 
gồm  tống lượng dầu khí đã khai thác tích dồn đến  
thời điếm  tính và trừ lượng dẩu khí còn lại. Trừ 
lượng dầu khí còn lại là lượng dầu khí có thể thu hổi 
thương mại trong điểu kiện kinh tế  - kỹ thuật ờ thời 
điểm  tính toán.

Tùy theo m ức độ tin cậy giảm  dẩn, trữ lượng dầu  
khí được phân thành các cấp trữ lượng xác m inh và 
trữ lượng chưa xác minh [H .l].

Trữ lượng xác minh (P l) là lượng dầu khí có thế 
thu hổi thương mại tính được vào một thòi điểm  nhất 
định với độ tin cậy cao của các tích tụ dầu khí đã được 
phát hiện và dự  kiến đưa vào khai thác trong các điều  
kiện kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, m ôi trường hiện đại. 
Thông thường theo thuật toán Montecarlo, trừ lượng 
xác minh có xác suất khoảng 90%.

Trữ lượng chưa xác minh gổm  trữ lượng có khả 
năng (P2) và trữ lượng có thể (P3).

Trữ lượng có khả năng là trữ lượng dầu khí có 
thể thu hổi thương mại, tính được ở m ột thời điếm  
nhất định với độ tin cậy trung bình và kết quả thử 
vỉa chưa cho dòng công nghiệp. Trữ lượng có khả 
năng có xác suất khoảng 50%.

Trữ lượng có thể là lượng dầu khí có thể thu hổi 
thương mại, tính được ở m ột thời điếm  nhất định với 
độ tin cậy thấp và chưa được khẳng định bằng kết 
quả khoan. Trừ lượng có thế có xác suất khoảng 10%.

Tài nguyên thu hồi tiềm năng là lượng dầu khí đã  

phát hiện và có thể thu hổi nhưng chưa thể khai thác 
(thu hổi) thương mại vào thòi điểm  tính toán vì các lý 
do kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, m ôi trường, v.v... Tài 
nguyên thu hổi tiềm năng gồm  tài nguyên thu hổi tiềm 
năng xác minh (P4) và tài nguyên thu hổi tiềm năng 
chưa xác minh (gồm  có khả năng P5 và có thế P6).

Tài nguyên chưa phát hiện

Tài nguyên  chưa phát hiện là tổng tài nguyên thu 
hổi dự tính và tài nguyên thu hổi lý thuyết [H .l] cho 
các đối tượng và diện tích thăm dò chưa có giếng

Tài nguyên Dầu khí

Hình 1. Phàn cấp tài nguyên và trữ lượng dầu khí.
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khoan nhưng có nhừng đặc điếm  địa chât dầu khí 
tương đổng với các vùng và đối tượng thăm dò lân 
cận đã có phát hiện dầu khí. Tài nguyên  thu hổi dự  
tính là tài nguyên của diện tích đã có khảo sát địa vật 
lý đặc biệt đo địa chấn ở  một tỉ lệ nhất định. Còn tài 
nguyên thu hổi lý thuyết là tài nguyên  của diện tích 
có rât ít hoặc chưa có khảo sát địa vật lý.

Đánh giá tiềm năng và trữ lượng dầu khí

Tiểm năng dầu khí của các câu tạo triển vọng  
được đánh giá và tính toán như sau:

Phương pháp tính

Phương pháp thể tích và phần m ềm  GeoX được 
sử dụng đê đánh giá tiềm  năng tại chỗ của các cấu 
tạo theo từng tập hợp triển vọng.

Công thức tính

Đối với vỉa dầu:

OIIP = BRV*N/G*0*(l-Sw)*TF*l/Bo 

Ass.Gas = OIIP*GOR

Dôĩ với vỉa khí:

GIIP = BRV*N/G*<D*(1-Sw)* TF* 1/Bg 

Cond = GIIP * CGR 

*Trong đó:

OIIP: Trữ lượng dầu tại chỗ, m3 

GIIP: Trữ lượng khí tại chỗ, m3 

Ass.Gas: Khí đổng hành, m3 

Cond: condensat, m3 

BRV: Tổng thê tích đá, m3 

GOR: Tỷ SỐ khí /dầu, m3/m 3 

CGR: Tỷ s ố  condensat /khí, m3/rn3 

N/G: Tý SỐ chiểu dày hiệu dụng trên tổng chiểu  
dày, phẩn đơn vị

O: Đ ộ rỗng của đá chứa, phần đơn vị 

Sw: Đ ộ bão hoà nước, phần đơn vị 

TF: Hệ SỐ lấp đẩy bẫy, phẩn đơn vị 

Bo: H ệ SỐ thế tích dầu, m3/m 3 

Bg: H ệ SỐ giãn nở khí, m 3/n ì3

Biện luận và lựa chọn thông số tính toán

Kết quả nghiên cứu chi tiết v ề  câu trúc địa chất, 
hệ thống dầu khí, liên  kết giếng khoan và các thông 
số  chứa, thông số  công nghệ m ỏ ở các mỏ, các cấu 
tạo phát hiện, cho phép lựa chọn các thông số  trữ 
lượng cho từng đối tượng tính. Tại khu vực chưa có 
giếng khoan, các thông s ố  này được xác định tương 
tự v ề  giá trị và quy luật phân b ố  như khu vực lân 
cận đã có giếng khoan.

BRV: Giá trị trung bình thể tích đá được xác định  
trên cơ sở bản đô' câu tạo theo đỉnh và đáy của tầng 
cần tính trữ lượng dầu khí tại chỗ.

N/G: Phân b ố  tam giác thường được áp dụng cho 
N /G  đối với cả đá cát kết và đá m óng nứt nè hang 
hốc trước Kainozoi.

Độ rông: độ rỗng của đá chứa cát kết tại khu vực 
đã có giếng khoan tuân thủ theo phân b ố  Lognormal. 
Đ ộ rỗng tương đối của đá m óng nứt nẻ, hang hốc 
trước Kainozoi, xác định theo quy luật phân b ố  tam 
giác ở hầu hết các khu vực.

Đ ộ bão hòa dầu khí: Đối với đá chứa cát kết, độ  
bão hòa dầu khí tương tự như độ rỗng tuân thủ theo 
quy luật phân bố Lognormal. Với đá đá m óng nứt nẻ, 
hang hốc trước Kainozoi thông số  này không được 
xác định và thường được áp dụng tương tự như đối 
với ở m ỏ Bạch hổ cho 3 giá trị 0,8; 0,85 và 0,9 tương 
ứng với giá trị nhỏ nhât, trung bình và lớn nhất.

H ệ số  lấp đẩy bẫy: hệ số  này được xác định tủy 
thuộc vị trí, kích thước của câu tạo và khoảng cách di 
cư, khả năng nạp dầu khí.

GOR, CGR: Được xác định từ kết quả thử vỉa 
hoặc SỐ liệu khai thác.

H ệ số  thế tích dầu/giãn nở khí: Được xác định 
theo kết quả phân tích PVT của các mẫu dầu, khí ở 
các m ỏ hoặc các phát hiện.

Trong khi xác định các thông số  độ rỗng và hệ số  
thể tích yếu  tố  độ sâu cũng đã được đưa vào phân 
tích, đánh giá nhằm lựa chọn các thông số  gần hơn 
với thực tế. Quan hệ theo chiều sâu của các thông số  
này ở các mỏ, phát hiện trong khu vực đã được xây 
dựng, qua đó có thể dự báo chính xác hơn cho khu 
vực chưa có giếng khoan.

Tài nguyên dầu khí của Việt Nam

H iện nay tài nguyên dầu khí của Việt Nam  đã 
được đánh giá cho hầu hết các bổn trầm tích. Tuy 
nhiên do mức độ khảo sát, thăm dò và nghiên cửu ở 
từng bổn khác nhau nên mức độ chi tiết, cấp độ  
đánh giá ở  từng bổn cũng khác nhau. Sản lượng  
cộng dồn khoảng 410 triệu m3 dầu quy đổi, tập trung 
chủ yếu ở bổn Cừu Long. Tống trữ lượng dầu khí 
còn lại của các bồn trầm tích đã có khoan thăm dò  
khoảng 2,5 tỳ m3 dầu quy đổi. Tổng trừ lượng tiềm  
năng của các bồn trầm tích khoảng 5,7 tỷ m 3 dầu quy  
đổi. Đê tiện theo dõi, trữ lượng tiềm năng của các 
câu tạo triển vọng ở từng bổn trầm tích và của thềm  
lục địa và vùng biển Việt Nam  được minh họa trên 
các biểu đổ [H.2 - H.10].

Phân vùng triển vọng dầu khí

Vùng triển vọng dầu khí được xác định và phân 
chia theo các tiêu chuẩn:

- Mật độ phân b ố  các mỏ, phát hiện, cấu tạo triển 
vọng dầu khí.

- Mức độ k ế  thừa của các tập hợp triển vọng  
trong bổn trầm tích/khu vực nghiên cứu.

- Mức độ xác minh và quy m ô trữ lượng dầu khí 
tại chỗ của các cấu tạo, bẫy triển vọng dầu khí.
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Hình 3. Biểu đồ trữ lượng tiềm năng các cấu tạo triền vọng 
bồn Hoàng Sa theo tập hợp triền vọng (triệu m 3 dầu quy đổi).

Cát két Pliocen, 3%

Hình 2. Biểu đồ trữ lượng tiềm năng các cấu tạo triển vọng 
bồn Sông Hồng theo tập hợp triển vọng (triệu m3 dầu quy đổi).

Miocen. 0%

Cát két Miocen giữa

Hình 5. Biểu đồ trữ lượng tiềm năng các cấu tạo triẻn vọng 
bồn Cửu Long theo tập hợp triển vọng (triệu m 3 dầu quy đổi).

Hình 7. Biểu đồ trữ lượng tiềm năng các cấu tạo triển vọnq 
bồn Tư Chính - Vũng Mây theo tập hợp triển vọng (triệu m 
dầu quy đổi).

r  Cát két Otigocen 
1  2%

Hình 6. Biều đồ trữ lượng tiềm năng các cấu tạo triển vọng 
bồn Nam Côn Sơn theo tập hợp triển vọng (triệu m3 dầu 
quy đổi).

Hình 4. Biểu đồ trữ lượng tiềm năng các cấu tạo triển vọng bồn 
Phú Khánh theo tập hợp triển vọng (triệu m3 dầu quy đổi).

Cát kél Miocen trén

Cát két Oligocen

Cảt két Miocen trén

Hình 8. Biểu đồ trử lượng tiềm nâng các cấu tạo triền Hình 9. Biểu đồ trữ lượng tiềm năng các cấu tạo triển vọng
vọng bồn Trường Sa theo tập hợp triển vọng (triệu m 3 dầu bồn Mã Lai - Thổ Chu theo tập hợp triển vọng (triệu m 3 dầu
quy đổi). quy đổi).
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Trên cơ sờ đó, bản đồ phân vùng triển vọng dầu 
khí thềm lục địa và vùng biển Việt Nam  được xây 
dựng và tổng hợp trên cơ sở các loại bản đổ sau:

- Ban đổ phân vùng kiến tạo các bổn trầm tích
Kainozoi thềm lục địa và vùng biển Việt Nam;

- Bản đổ phân b ố  các cấu tạo triển vọng, cấu tạo
tiềm năng thềm lục địa và vùng biến Việt Nam;

- Bản đổ phân b ố  đá mẹ, mức độ trường thành
VCHC, tỷ phẩn dầu/khí và di cư dầu khí các bổn trầm 
tích Kainozoi thểm lục địa và vùng biến Việt Nam;

- Tổng hợp, đối sánh các bàn đổ phân vùng triển
vọng dầu khí ờ từng bổn trầm tích Kainozoi thềm  
lục địa và vùng biển Việt Nam  trong một hệ thống 
phân loại.

Cát kết Pliocen

Hình 10. Biẻu đồ trử lượng tiềm năng các cấu tạo triển vọng 
toàn thềm lục địa và vùng biển Việt Nam theo tập hợp triẻn 
vọng (triệu m3dầu quy đổi).

Tổn tại 07 vùng triến vọng dầu khí ở các cấp độ  
khác nhau;

Vùng triển vọng cao thiên về  dầu tập trung chủ yếu  
ỏ hầu hết diện tích của bổn Cửu Long; diện tích Tây
- TN bổn Mã Lai - Thô Chu; diện tích TB bổn
Nam Côn Sơn.

Vùng triển vọng cao thiên về  khí tập trung chủ yếu ở 
phẩn trung tâm trũng Đông bổn Nam  Côn San; diện  
tích TB bồn Mã Lai - Thổ Chu; phần Đông lô 113, 
phẩn trung tâm lô 118 và Nam  lô 117 bổn Sông Hổng.

Vùng triển vọng khá thiên về  dầu tập trung chủ yếu 
diện tích ĐB bổn Sông Hổng; một phẩn diện tích bổn 
Cửu Long.

Vùng triển vọng khá thiên về  khí phân b ố  ở hầu hết 
các bổn trầm tích: diện tích ĐB bồn Sông Hổng; diện  
tích Nam  bồn Sông Hổng; diện tích phẩn Tây bổn 
Hoàng Sa; diện tích phẩn Tây bổn Phú Khánh; diện  
tích trũng phía Đ ông bổn Nam Côn Sơn; một phẩn 
diện tích các lô Nam  bổn Tư Chính - Vũng Mây.

Vùng triển vọng trung bình chiếm diện tích khá 
lớn ở tất cả các bổn trầm tích đặc biệt khu vực ĐB, 
Trung tâm, TN và Nam  bồn Sông Hổng; phẩn lớn 
diện tích bổn H oàng Sa, toàn bộ khu vực trung tâm 
bổn Phú Khánh; diện tích phẩn rìa bổn Cửu Long; 
diện tích phẩn rìa bổn Nam  Côn Son; toàn bộ khu 
vực phía Bắc bổn Tư Chính - Vũng Mây, diện tích 
phẩn Đ ông bổn Trường Sa; diện tích phần rìa Bắc - 
TB bổn Mã Lai - Thô Chu.

Vùng triển vọng thấp chiếm toàn bộ diện tích phẩn 
rìa các bổn trầm tích bao gồm: rìa ĐB, rìa phía Tây 
bổn Sông Hổng; rìa phía Tây bổn Phú Khánh; diện 
tích bao quanh bổn Cửu Long; rìa TB, Tây và TN bổn 
Nam  Côn Sơn; khu vực phẩn tây bổn Trường Sa; rìa 
Bắc - ĐB bổn Mã Lai - Thô Chu.

Vùng chưa rò triền vọng là d iện tích của các bổn 
trầm tích còn ít được nghiên cứu và có m ức độ  
khảo sát địa chất - địa vật lý và khoan thâp bao 
gồm: khu vực ĐB và Đ ông bổn H oàng Sa; khu vực 
phía đông bổn Phú Khánh; khu vực ĐB, đông và 
ĐN bồn Tư Chính - Vùng Mây; khu vực tây và TN 
bổn Trường Sa.
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